II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 


	Động vật sống trong gia đình
	1
	Từ  17/3 - 21/3
	
	

	Động vật sống dưới nước
	1
	Từ 24/3 - 28/3
	
	

	Động vật sống trong rừng
	1
	Từ 31/3 - 4 /4
	
	

	Một số con côn trùng
	1
	Từ 7/4 - 11/4
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	Giáo viên
	Phụ huynh

	Trẻ
	Nhà trường

	- Sưu tầm tranh ảnh, các bài thơ, bài hát, ca dao, câu chuyện, câu đố có nội dung về chủ điểm “ Động vật”
- Tạo môi trường theo chủ điểm.
- Tranh ghép  hình các con vật
- Lô tô về các con vật
	- Trò chuyện cùng trẻ nội dung chủ điểm
- Kết hợp với giáo viên trò chuyện cùng trẻ về cá con vật gần gũi quanh trẻ.
- Sưu tầm vỏ hộp, chai nhựa để trẻ mang đến lớp làm đồ chơi

	- Cùng cô trang trí tạo môi trường cho chủ điểm: Các con vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau
	- Tuyên truyền nội dung chăm sóc trẻ 
- Tuyên truyền một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh.
- Đặc biệt tuyên truyền về bệnh sốt suất huyết và dịch bệnh tay chân miệng ( thông báo loa đài, trang  za lo, facebook….) 







IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, trao đổi với trẻ về tình hình cá nhân của trẻ
- Giới thiệu với trẻ về chủ đề “ Động vật”
- Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật gần gũi quanh trẻ.
- Cho trẻ chơi theo ý thích
- Làm đồ dùng phục vụ chủ điểm
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Cho trẻ đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót....
· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Chú ếch con”
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: hai tay lên cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng: hai tay dang ngang quay người sang hai bên 90 độ
+ Chân: Đứng nâng cao chân gập gối
+ Bật: Bật chụm tách chân.
-  Hồi tĩnh:Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập

	

	3
	Hoạt động học
	Động vật sống trong gia đình
	Ngày 17/03
PTTM
Hát: Con gà trống

	Ngày 18/03
PTTCKNXH
Tìm hiểu về con mèo

	Ngày 19/03
PTTC
Bò chui qua cổng, bật tiến về phía trước

	Ngày 20/03
PTTM
Vẽ con gà con

	Ngày 21/03
PTNN
Thơ: Đàn gà con

	

	
	
	Động vật sống dưới nước
	Ngày 24/03
PTTM
Hát: cá vàng bơi


	Ngày25/03
        PTNT
Tìm hiểu về con cá


	Ngày 26/03
PTTC
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát

	Ngày27/03
PTTM
Dán đàn cá bơi

	Ngày 28/03
PTNN
Thơ: Rong và cá

	

	
	
	ĐV sống trong rừng
	Ngày 31/03
PTTM
VĐ: Thỏ đi tắm nắng




	Ngày 1/04
PTNN
Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ 
 
	Ngày 2/04
PTTC
Chạy đổi hướng theo đường zích zắc
	. Ngày 3/04
PTTM
Năn con thỏ
	Ngày 4/04
PTNT
Bé chăm sóc thỏ

	

	
	
	Côn trùng
	Ngày 7/04
PTTM
VĐMH: 
Kìa con bướm vàng

	Ngày 8/04

PTNN
Truyện: Chú vịt xám



	Ngày 9/03
PTTC
Đi trong đường hẹp bật tiến
phía trước
	Ngày 10/04
PTTM
Làm con bướm

	Ngày11/04
PTNT
NB hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật.
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Động vật sống trong gia đình
	Ngày 17/3
- Quan sát thời tiết.
-TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do
	Ngày 18/3
- Quan sát cây cẩm tú cầu
-TCVĐ: Tìm về đúng chuồng
- Chơi tự do
	Ngày 19/3
-Quan sát con gà, chăm sóc gà, cho gà ăn
-TCVĐ: Gà gáy to, gà gáy nhỏ
- Chơi tự do
	Ngày 20/3
- Quan sát con mèo, chăm sóc, cho mèo ăn
-TCVĐ: Bắt chiếc tiếng kêu của các con vật
- Chơi tự do

	Ngày 21/3
Quan sát thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do

	

	
	
	Động vật sống dưới nước
	Ngày 24/3
- Đọc thơ: Đàn gà con  
- TCVĐ: “Bịt mắt bắt dê”
- Chơi tự do
	Ngày 25/3
- Hoạt động tập thể: Sắp xếp đồ dùng làm vườn, cùng cô nhặt lá, tưới cây, vệ sinh chuồng cho các con vật nuôi trong trường
-TCVĐ: Bắt chiếc dáng đi của bác gấu
- Chơi tự do
	Ngày 26/3
- Quan sát cá bơi, cho cá ăn
-TCVĐ: Mưa to - mưa nhỏ
- Chơi tự do
	Ngày 27/3
- Quan sát cây dạ yến thảo
-TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng
- Chơi tự do

	Ngày 28/3
- Quan sát con rùa
-TC: Bắt chiếc động tác của thỏ, gấu...
- Chơi tự do

	

	
	
	ĐV sống trong rừng
	Ngày 31/3
-Quan sát con Thỏ
-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do


	Ngày 1/4
-Đọc thơ: Rong và cá
-TCVĐ: Tìm về đúng ao
- Chơi tự do
	Ngày 2/4
- Quan sát cây thiên môn đông
-TCVĐ: Tạo dáng các con vật
- Chơi tự do
	Ngày 3/4
- Quan sát cây sấu
-TCVĐ: Cá vàng bơi
- Chơi tự do
	Ngày 4/4
- Quan sát bóng nắng
-TCVĐ: Cá bơi
- Chơi tự do
	

	
	
	Côn trùng
	Ngày 7/4
- Quan sát sự chuyển động của lá cây -TCVĐ: “ Cáo ơi ngủ à”
- Chơi tự do
	Ngày 8/4
- Quan sát vườn rau, cùng cô bắt sâu cho ra
-TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi tự do
	Ngày 9/4
- Quan sát cây vú sữa
-TCVĐ: Tìm về đúng tổ
- Chơi tự do
	Ngày 10/4
- Hoạt động tập thể: Sắp xếp đồ dùng, vệ sinh sân chơi khu 3
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	Ngày 11/4
- Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do
	

	4
	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	
- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ đặc biệt cho những trẻ mới
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và uống nước khi có nhu cầu
- Thường xuyên quan tâm đến vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ về món ăn trong ngày
- Cởi bớt lớp áo khi trẻ ngủ
-Trẻ ngủ đúng giờ, ăn hết suất

	


	5
	Hoạt động chiều
	Động vật sống trong gia đình
	Ngày 17/3
Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất
	Ngày 18/3
Tìm hiểu về một số con vật sống trong GĐ

	Ngày 19/3
Hướng dẫn trẻ chắp ghép hình con vật đơn giản

	Ngày 20/3
Giáo dục kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện

	Ngày 21/3

Hát: Gà gáy le te
	

	
	
	Động vật sống dưới nước
	Ngày 24/3
Tìm hiểu về một số động vật sống dưới nước



	Ngày 25/3
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng

	Ngày 26/3
Kể lại một vài tình tiết của chuyện Chú vịt xám

	Ngày 27/3
Tổ chức chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây
	Ngày 28/3
Tôm cua cá thi tài
	

	
	
	ĐV sống trong rừng
	Ngày 31/3
Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng
	Ngày 1/4
So sánh số lượng hai nhóm con vật trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau

	Ngày 2/4
Kể về buổi đi thăm vườn bách thú
	Ngày 3/4
Truyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
	Ngày 4/4
Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề: Con cua, con gà cục tác lá chanh, Chuồn chuồn bay thấp thì mưa...

	

	
	
	Côn trùng
	Ngày 7/4


Tìm hiểu về một số con côn trùng





	Ngày 8/4

Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật, với môi trường sống

	Ngày 9/4
Thực hành xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chuẩn bị đóng gói chủ đề

	Ngày 10/4

Chị ong nâu, kìa con bướm vàng
	Ngày 11/4
Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc: Kìa con bướm vàng, chị ong nâu
	









V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Chăm sóc thú cưng
	-Trẻ được nhập vai chơi và thể hiện vai chơi của mình tự nhiên, chọn vai chơi và góc chơi, biết giao tiếp, ứng xử trong khi chơi
-Trẻ biết đoàn kết trong khi chơi, chia sẻ đồ chơi với bạn bè trong khi chơi. Chơi xong trẻ biết cất đồ chơi vào đúng nơi qui định
- Phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp cho trẻ thông qua việc thể hiện các vai chơi: bán hàng, bác sĩ, chăm sóc thú cưng.
	- Tắm, rửa, chải lông, cho thú cưng ăn, mặc quần áo cho thú cưng...
- Cho thú cưng vào chuồng ngủ
- Đưa thú cưng đi khám bệnh...
	- Chuồng, vòi hoa sen, chậu tắm, quần áo, khăn lau  ….
...
 
	x
	

x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	
	-Khám chữa bệnh, đo nhịp tim, truyền nước, tiêm...
-Ghi số tên, cấp phát  thuốc cho bệnh nhân.
	-Đồ dùng đồ chơi, trang phục bác sĩ, y tá.
-Ảnh minh họa một số công việc của bác sĩ, y tá, điều dưỡng...
	x
	


x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	
	- Quầy bán hàng: bán các  loại đồ dùng phục vụ chăm sóc thú cưng: quần áo, khăn lau, máy cắt lông, máy sấy khô lông... thức ăn cho thú cưng
- Một số con vật
	-Đồ chơi: quần áo, khăn lau, máy sấy, thức ăn dành cho thú cừn....

	x
	

x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	-Trẻ biết lắp ghép hàng rào, đường thẳng, đường cong. Sử dụng linh hoạt các vật liệu khác nhau để xây nên một công trình xây dựng theo ý tưởng của trẻ
- Phát triển ý tưởng cho trẻ
	- Xây chuồng trại
-Xây ao cá
- Xây vườn bách thú
- Lắp ghép cây cối, chuồng trại.
- Lắp ghép hàng rào

	- Nguyên vật liệu xây dựng: gạch, hàng rào bằng ống mút, sỏi
- Cây xanh
- Hộp sữa to làm cổng.
- Bộ lắp ghép
- Trang phục bác thợ xây.

	x
	





x
	x
	x

	3
	Góc
Học tập -sách
	Học tập
	-Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
-Không tranh giành đồ chơi của bạn, biết cùng nhau chơi nhóm với nhau.
	Toán: Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5, xếp tương ứng , xếp xen kẽ
HĐKP: Chọn và nối bóng của các con vật.
Ghép tranh con vật
Tìm đường về đúng chuồng, đúng ao, đúng vườn bách thú
Tìm bóng và nối bóng các con vật.
Chơi xếp hình học phẳng, ghép tranh các con vật
	-Lô tô về các con vật sống trong rường, gia đình, côn trùng, dưới nước...
-Các bàn cờ số lượng, thẻ số, lô tô số lượng bảng thảm...
-Bàn cờ phân loại các con vật, môi trường sống và thức ăn ưa thích của các con vật
-Các hình học phẳng.
-Bàn cờ nối đúng bóng các con vật
-Tranh ghép các con vật
	x
	





x
	x
	x

	
	
	Sách
	· Trẻ biết mở, đọc sách...
· Biết cất dọn sách sau khi chơi.
	· Nghe kể chuyện, xem sách, tranh ảnh về chủ đề “ Động vật”.
	· Tranh ảnh , sách truyện về chủ đề “Động vật”
	x
	
x
	x
	x

	4
	Góc
Nghệ thuật
	Tạo hình
	-Trẻ có kỹ năng nặn  ( xoay tròn, lăn dài, ấn bẹt ), trẻ cầm bút đúng cách, không tô chờm màu ra ngoài.

	-Sử dụng một số thiết bị văn phòng như : kéo, kéo, bút chì, phấn ...
-Tô, vẽ nặn cắt dán tranh ảnh về một số dụng cụ nghề và sản phẩm của nghề
	- Đất nặn, bảng, tranh chủ đề, sáp màu.
- Giấy vẽ, tranh chung...
	x
	x
	x
	x

	
	
	Âm nhạc
	· Trẻ biết sử dụng các dụng cụ và chơi với dụng cụ đó 
	· Hát, múa các bài hát về chủ đề
· Sử dụng các dụng cụ âm nhạc như xắc xô, phách tre, trống...
	-Một số dụng cụ âm nhạc như: đàn, trống, lắc, phách tre...
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc
Thiên nhiên
	
	· Trẻ biết yêu cây cối, biết chăm sóc cây cối.
	· Chăm sóc, tưới cây, lau lá cây...
	Cây, các dụng cụ chăm sóc cây.
	x
	x
	x
	x


















